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    TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

   THỊ XÃ HÒA THÀNH 

      TỈNH TÂY NINH 

 

Bản án số: 71/2023/DS-ST 

Ngày: 09-8-2023 

V/v “           đòi tài sả ” 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ HÒA THÀNH, TỈNH TÂY NINH  

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

  ẩm   á  - C ủ toạ   iê  toà: Bà Phan Thùy Trang.  

Cá  Hội t ẩm   â  dâ : 1. Ông Tô Hiền Đ; 

2. Ông Bùi Dân A. 

- Thư ký phiên toà: Ông Hoàng Kim A – Thư ký Toà án nhân dân thị 

xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hòa Thành tham gia phiên 

tòa: Ông Bùi Quốc V - Kiểm sát viên.    

Ngày 09 tháng 8 năm 2023 tại trụ sở Toà án nhân dân thị xã Hòa Thành, 

tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số: 

102/2023/TLST-DS ngày 06 tháng 4 năm 2023 về việc “           đòi tài” 

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 70/2023/QĐXXST-DS ngày 29 tháng 6 

năm 2023 và Quyết định tạm ngừng phiên tòa số 11/2023/QĐST-DS ngày 18 

tháng 7 năm 2023, giữa các đương sự: 

- Nguyê  đơ : Bà Nguyễn Thị Cẩm H, sinh năm 1984; địa chỉ: Tổ 3, 

ấp Long Châu, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh  

Đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: Anh Nguyễn Phước V, sinh 

năm 1986; địa chỉ: ấp An Hòa, xã An Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh 

(hợp đồng ủy quyền số công chứng: 3602, ngày 05/5/2023), vắng mặt, có đơn 

xin vắng mặt. 

- Bị đơ : Ông Trần Quang K, sinh năm 1986; địa chỉ: Số 92, đường số 

6, Nguyễn Văn Cừ, ấp Long Yên, xã Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành, 

tỉnh Tây Ninh, có mặt. 

- Người  ó quyề  lợi,  g ĩ  vụ liê  qu  : Anh Nguyễn Phước Q, sinh 

năm 1990; địa chỉ: Số 87, ấp Long Châu, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, 

tỉnh Tây Ninh, vắng mặt, có đơn xin vắng mặt. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo  ội du g đơ  k ởi kiệ   gày 03/4/2023 và quá t ì   giải quyết vụ 

á ,  nguyê  đơ  bà Nguyễ    ị Cẩm H t ì   bày: 

Bà Nguyễn Thị Cẩm H là bạn ông Trần Quang K. Bà khởi kiện yêu cầu 

ông K trả chiếc xe ô tô bán tải, nhãn hiệu Toyota, số loại HILUX, biển số 

70C-170.23, không trả xe thì trả tiền, số tiền phải trả là 1.131.000.000 đồng, 

không yêu cầu tính lãi. Tại bản tự khai ngày 04/5/2023, bà thay đổi yêu cầu, 

không yêu cầu trả xe, chỉ yêu cầu ông K trả số tiền 951.000.000 đồng, vì 

trong tổng số tiền 1.131.000.000 đồng bà đã chuyển khoản cho ông K thì bà 

nhờ ông K làm nhà mát cho ba của bà 150.000.000 đồng và đưa cho ba của ba 

chi tiêu 30.000.000 đồng, ông K còn nợ bà 951.000.000 đồng. Hiện tại bà 

đang sử dụng chiếc xe ô tô nêu trên của ông K, khi nào ông K trả đủ tiền thì 

bà trả xe.  

 ại bả  tự k  i  gày 01/6/2023 và t o g quá t ì   giải quyết vụ á , 

người đại diệ  t eo ủy quyề   ủ   guyê  đơ  là ô g Nguyễ  P ướ  Vi   

t ì   bày:  

Bà Nguyễn Thị Cẩm H quen biết với ông Trần Quang K đã lâu, khoảng 

từ năm 2003 đến nay, không có quan hệ họ hàng. Vào năm 2021, bà H có cho 

ông K mượn tiền thông qua chuyển khoản nhiều lần tại Ngân hàng Tiên 

Phong–chi nhánh thánh phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, tổng cộng là 

1.131.000.000 đồng. Bà H chuyển khoản thông qua số tài khoản do em ruột 

bà tên Nguyễn Phước Q đứng tên dùm bà, thực chất là tiền của bà. Bà thực 

hiện thao tác trên điện thoại thông minh để chuyển khoản cho ông K. Trong 

tổng số tiền này thì bà H nhờ ông K làm nhà mát cho ba của bà 150.000.000 

đồng và đưa cho ba chi tiêu 30.000.000 đồng, ông K còn nợ bà H 

951.000.000 đồng. Bà H khởi kiện yêu cầu ông K trả 951.000.000 đồng và 

không yêu cầu tiền lãi. 

  o g quá t ì   giải quyết vụ á , bị đơ  là ô g   ầ  Qu  g K t ì   

bày: 

Ông và bà Nguyễn Thị Cẩm H quen biết nhau từ năm 2004, sau đó yêu 

nhau rồi sống chung như vợ cH từ năm 2021 nhưng không đăng ký kết hôn. 

Ông nhận chuyển khoản từ tài khoản tên Nguyễn Phước Quang, nhưng thực 

chất là tiền của bà H. Bà H nhờ ông Nguyễn Phước Q là em ruột của bà đứng 

tên dùm trên tài khoản do bà ở nước ngoài, bà H dùng tài khoản này chuyển 

tiền cho ông K qua điện thoại thông minh.  

Ông nhận tiền qua chuyển nhiều lần, khoảng 29 lần, tổng cộng là 

1.131.000.000 đồng. Ông dùng tiền này để xây nhà mát 150.000.000 đồng; 

đưa cho ba của H chi tiêu năm 2021 và năm 2022, mỗi lần đưa vài triệu đồng, 

tổng cộng khoảng 30.000.000 đồng; 200.000.000 đồng mua xe, biển số 70C-

17023 do ông đứng tên; 100.000.000 đồng ông cho vay lấy lãi nhưng người 
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vay lấy tiền xong không trả đồng nào cả tiền gốc và tiền lãi, số tiền còn lại là 

651.000.000 đồng thì ông và H chi tiêu chung. 

Ông không đồng ý trả 1.131.000.000 đồng, chỉ đồng ý trả 200.000.000 

đồng là tiền ông lấy của bà H để mua xe ô tô bán tải, biển số 70C-17023 cho 

ông. Chiếc xe do ông đứng tên, ông mua xe mới khoảng 800.000.000 đồng, 

trong đó: Tiền của ông là khoảng 200.000.000 đồng, tiền của bà H 

200.000.000 đồng. Số tiền còn lại ông mượn của dì ruột ông tên Lâm Thị Phú 

400.000.000 đồng, có làm giấy nợ. Chiếc xe hiện nay bà H sử dụng, nhưng xe 

này là của ông. Ông yêu cầu phản tố, buộc bà H trả xe cho ông. 

Đại diệ  Việ  kiểm sát   â  dâ  t ị xã Hò    à     át biểu ý kiế  về 

việ  tuâ  t eo   á  luật tố tụ g và việ  giải quyết vụ á :  

Về thủ tục tố tụng: Kể từ khi thụ lý vụ án cho đến trước thời điểm Hội 

đồng xét xử nghị án, Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa đã thực 

hiện đúng, đầy đủ quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Nguyên đơn, người đại 

diện theo ủy quyền của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ tố tụng. 

Về nội dung vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu khởi 

kiện của của nguyên đơn. Buộc bị đơn trả lại cho nguyên đơn số tiền 

951.000.000 đồng (Chín trăm năm mươi mốt triệu đồng). Buộc nguyên đơn 

trả xe ô tô bán tải, biển số 70C-17023 cho bị đơn. Về án phí dân sự sơ thẩm: 

Buộc các đương sự phải chịu theo quy định pháp luật. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Că   ứ vào  á    ứ g  ứ, tài liệu  ó t o g  ồ sơ vụ á  đượ  xem xét 

tại   iê  toà và ý kiế   ủ  Đại diệ  việ  kiểm sát, Hội đồ g xét xử   ậ  đị  : 

[1] Về thủ tục tố tụng:  

[1.1] Bà Nguyễn Thị Cẩm H khởi kiện yêu cầu ông Trần Quang K, địa 

chỉ: Số 92, đường số 6, Nguyễn Văn Cừ, ấp Long Yên, xã Long Thành Nam, 

thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, làm thủ tục sang tên cho bà chiếc xe bán tải, 

nhãn hiệu Toyota, số loại HILUX, biển số 70C-170.23, nếu không đồng ý làm 

thủ tục thì trả cho bà số tiền 1.131.000.000 đồng. Tại bản tự khai và trong quá 

trình giải quyết vụ án, bà H thay đổi yêu cầu, không yêu cầu làm thủ tục sang 

tên xe, chỉ yêu cầu ông K trả số tiền 951.000.000 đồng. Ông K phản tố, yêu 

cầu bà H trả chiếc xe nêu trên cho ông, nên xác định quan hệ tranh chấp là 

“Tranh chấp đòi tài sản”. Tòa án nhân dân thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh 

thụ lý và giải quyết là đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 26, khoản 1 Điều 

35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ Luật Tố tụng dân sự. 

[1.2] Nguyên đơn, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn và 

người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt, có đơn đề nghị xét xử vắng 
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mặt nên Hội đồng xét xử quyết định xét xử vắng mặt đương sự là phù hợp 

theo quy định tại các điều 227, 228, 238 của Bộ luật Tố tụng Dân sự. 

[2] Về nội dung: 

[2.1] Ngày 03/4/2023, bà Nguyễn Thị Cẩm H khởi kiện yêu cầu bạn 

của bà là ông Trần Quang K trả cho bà chiếc xe bán tải, nhãn hiệu Toyota, số 

loại HILUX, biển số 70C-170.23; Nếu không trả xe thì trả tiền, số tiền phải 

trả là 1.131.000.000 đồng, không yêu cầu tính lãi. Tại bản tự khai ngày 

04/5/2023, bà H thay đổi yêu cầu, không yêu cầu trả xe, chỉ yêu cầu ông K trả 

số tiền 951.000.000 đồng (Chín trăm năm mươi mốt triệu đồng). Trong tổng 

số tiền bà H chuyển khoản cho ông K là 1.131.000.000 đồng: bà nhờ ông K 

làm nhà mát 150.000.000 đồng và đưa cho ba của bà chi tiêu 30.000.000 

đồng, ông K còn nợ bà 951.000.000 đồng, nên bà yêu cầu ông K trả số tiền 

này, khi ông K trả đủ tiền thì bà trả chiếc xe nêu trên cho ông K.  

[2.2] Bà H trình bày bà nhờ ông Nguyễn Phước Quang là em ruột của 

bà đứng tên dùm tài khoản ngân hàng, bà dùng tài khoản này chuyển tiền cho 

ông K nhiều lần qua điện thại thông minh, tổng số tiền là 1.131.000.000 đồng 

(Một tỷ một trăm ba mươi mốt triệu đồng), tiền này là tiền của bà. Việc này 

ông Quang thừa nhận như lời trình bày của bà H. Ông K xác định đã nhận của 

bà H 1.131.000.000 đồng (Một tỷ một trăm ba mươi mốt triệu đồng) 

[2.3] Ông K trình bày đã dùng số tiền nêu trên để xây nhà mát 

150.000.000 đồng, đưa cho ba của bà H chi tiêu 30.000.000 đồng, 

100.000.000 đồng ông cho vay lấy lãi nhưng người vay lấy tiền xong, không 

trả đồng nào cả tiền gốc và tiền lãi, 651.000.000 đồng ông và bà H chi tiêu 

chung. Còn lại 200.000.000 đồng ông mua chiếc xe bán tải, nhãn hiệu Toyota, 

số loại HILUX, biển số 70C-170.23 do ông đứng tên giấy xe, nên ông chỉ 

đồng ý trả 200.000.000 đồng. Lời trình bày của ông K không có tài liệu, 

chứng cứ chứng minh và cũng không có ai làm chứng, không có căn cứ chấp 

nhận. Bà H yêu cầu ông K trả 951.000.000 đồng, sau khi trừ 180.000.000 

đồng (tiền xây nhà mát 150.000.000 đồng, tiền đưa cho ba của bà chi tiêu 

30.000.000 đồng) trong tổng số tiền 1.131.000.000 đồng ông K thừa nhận bà 

đã chuyển khoản cho ông là có cơ sở, nên chấp nhận 

[2.4] Về yêu cầu phản tố của ông K đối với chiếc xe ô tô bán tải, nhãn 

hiệu Toyota, số loại HILUX, biển số 70C-170.23: ông K trình bày ông mua 

xe mới khoảng 800.000.000 đồng, trong đó: Tiền của ông là khoảng 

200.000.000 đồng, tiền của bà H 200.000.000 đồng, ông mượn của dì ruột 

ông tên Lâm Thị Phú 400.000.000 đồng, tuy nhiên, tại “giấy mượn tiền” thể 

hiện lý do mượn: đầu tư bất động sản và tại biên bản lấy lời khai ngày 

27/7/2023, ông K khai khi bà Phú đưa tiền cho ông thì bà Phú không biết ông 

dùng tiền để mua xe, vì ông nói mượn để mua đất. Sau khi ông mua xe 

khoảng 10 ngày thì ông có nói cho bà Phú biết vay tiền để mua xe nhưng bà 
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Phú không có ý kiến gì cả và ông không yêu cầu Tòa án mời bà Phú đến làm 

việc, bà Phú không liên quan gì đến việc này. Đối với chiếc xe: Ông đã đồng 

ý đưa cho bà H sử dụng khi bà H về Việt Nam từ ngày mùng 6 tết nguyên đán 

năm 2023, hiện nay bà H sử dụng, ông K đứng tên giấy xe, là xe của ông, ông 

yêu cầu bà H trả lại xe cho ông là có căn cứ, nên chấp nhận. 

[3] Về án phí dân sự sơ thẩm: Theo quy định tại Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 

Tòa án: Ông Trần Quang K phải chịu 40.530.000 đồng. Bà H phải chịu 

300.000 đồng. 

 [4] Xét đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát là phù hợp với các tình tiết, 

nội dung của vụ án nên Hội đồng xét xử chấp nhận.  

Vì  á  lẽ t ê , 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ các điều 26, 35, 39, 96, 200, 227, 228, 238 của Bộ luật Tố tụng 

Dân sự; khoản 1 Điều 166 của Bộ luật Dân sự; Điều 27 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 

hội về án phí, lệ phí Tòa án; 

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Nguyễn Thị Cẩm H về việc 

“           đòi tài sả ” đối với ông Trần Quang K. 

Buộc ông Trần Quang K có trách nhiệm trả cho bà Nguyễn Thị Cẩm H 

số tiền 951.000.000 đồng (Chín trăm năm mươi mốt triệu đồng), không yêu 

cầu tính lãi.  

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án, nếu 

người phải thi hành án không chịu trả số tiền nêu trên thì hàng tháng người 

phải thi hành án còn phải trả cho người được thi hành án số tiền lãi đối với số 

tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả theo quy định tại Điều 468 Bộ 

luật Dân sự. 

2. Chấp nhận yêu cầu phản tố của ông Trần Quang K về việc “Tranh 

     đòi tài sả ” đối với bà Nguyễn Thị Cẩm H. 

Buộc bà Nguyễn Thị Cẩm H có trách nhiệm trả lại cho ông Trần Quang 

K chiếc xe ô tô bán tải, nhãn hiệu Toyota, số loại HILUX, biển số 70C-

170.23, do ông Trần Quang K đứng tên giấy xe. 

3. Về án phí dân sự sơ thẩm:  

Ông Trần Quang K phải chịu 40.530.000 đồng. Khấu trừ tiền tạm ứng 

án phí đã nộp 7.500.000 đồng theo Biên lai số 0021549 ngày 30/5/2023 của 

Chi cục Thi hành án thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Ông K còn phải nộp 

33.030.000 đồng (Ba mươi ba triệu không trăm ba mươi nghìn đồng).  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/quyen-dan-su/bo-luat-dan-su-2015-296215.aspx
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Bà Nguyễn Thị Cẩm H phải chịu 300.000 đồng. Khấu trừ tiền tạm ứng 

án phí đã nộp 300.000 đồng theo Biên lai số 0021426 ngày 06/4/2023 của Chi 

cục Thi hành án thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Bà H đã nộp xong án phí. 

3. Bị đơn được quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Nguyên đơn và người có quyền lợi, 

nghĩa vụ liên quan vắng mặt, được quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh 

Tây Ninh trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được 

tống đạt hợp lệ 

4. Trong trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi 

hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành, quyền yêu cầu thi hành án, tự 

nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 

6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự, thời hiệu thi hành án được thực hiện theo 

quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

 

Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Tây Ninh; 

- VKSND tỉnh Tây Ninh; 

- VKSND thị xã Hòa Thành; 

- Chi cục THADS thị xã  Hòa Thành; 

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án; 

- Lưu tập án 

 

 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Phan Thùy Trang 

 

 

  

 

 


